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Căn cứ Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo 

khoa (SGK) lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2022-2023; Quyết định số 

454/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt 

Danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2022-2023  

Căn cứ Công văn số 598/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Sở 

GDĐT về tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 được 

UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 

học 2022 – 2023; 

Căn cứ Công văn số 185/SGDĐT-VP ngày 14 tháng 6 năm  2022 của Sở GDĐT về 

việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

 Nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời, đúng tiến độ, chất lượng SGK, sách giáo viên lớp 6, 

lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023 đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, Sở  

GDĐT đề nghị đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

Hướng dẫn các Cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng 

SGK để đảm bảo cung ứng đủ theo nhu cầu sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông 

một cách kịp thời, đảm bảo chất lượng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK 

năm học 2022-2023 trên địa bàn. 
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 Phối hợp với các Nhà xuất bản và các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng SGK lớp 6, 

lớp 7 và lớp 10 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ 

thông, đáp ứng nhu cầu SGK của giáo viên, của cha mẹ học sinh và học sinh trên địa bàn trước 

ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

 Chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng SGK đảm bảo đúng bản mẫu SGK đã được 

Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các các nội dung liên 

quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Sở GDĐT. 

 Phòng GDĐT tập hợp các bản đặt SGK lớp 6, lớp 7 của các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn, liên hệ với Công ty Cổ phần sách và thiết bị Đồng Tháp1 (đơn vị  phân phối sách 

của NXB Giáo dục Việt Nam, Công ty Đại Trường Phát và sách Cánh Diều tại Đồng Tháp) 

để cung ứng kịp thời cho học sinh và giáo viên trước 15 ngày khi năm học mới bắt đầu. 

 2. Các cơ sở giáo dục phổ thông 

 Hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh đăng ký trang bị SGK lớp 6, lớp 7 và lớp 10 

năm học 2022-2023 theo các biễu mẫu đính kèm công văn (Phụ lục I, II, III), mỗi bản đặt 

sách được lập thành 2 bản gửi về Phòng GDĐT ( đối với lớp 6, lớp 7)  và Sở GDĐT ( đối với 

lớp 10 ) trước ngày 30/7/2022. 

 Chủ động trang bị đầy đủ các bộ SGK, Sách giáo viên cho thư viện nhà trường, cho 

giáo viên và hỗ trợ cho học sinh lớp 6, lớp 7 và lớp 10 có hoàn cảnh khó khăn theo danh mục 

sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

 Lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ để Sở GDĐT, Phòng GDĐT 

đề nghị các Nhà xuất bản tặng SGK (mẫu Phụ lục IV đính kèm). 

 Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc 

Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên, Sở 

GDĐT (Ông Tiêu Phước Thừa – Chuyên viên, Số ĐT: 0919.76.78.77, E-mail: 

tpthua.dongthap@moet.edu.vn) ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để báo cáo); 

- Công ty Cổ Phần sách và thiết bị Đồng Tháp (p/h); 
- Công ty Đại Trường Phát (p/h); 

- Công ty VEPIC (p/h); 
- Lưu: VT, GDTrH&TX, Th, 02b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁMĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Danh 

 
1Công ty Cổ Phần sách và thiết bị Đồng Tháp - số 375A, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng 

Tháp. Nguyễn Châu Thanh Trúc - Trưởng phòng kinh doanh – Điện thoại 02773.864.830 - 098.9999.272 

mailto:tpthua.dongthap@moet.edu.vn)%20./
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Công văn số               /SGDĐT-GDTrH&TX ngày      tháng 6  năm 2022) 

BẢNG ĐĂNG KÝ MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

 

    ĐƠN VỊ: TRƯỜNG .......………………………………………….. 

                 Đơn vị: quyển 
 

STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách giáo 

viên  

1 

Ngữ văn 6 

Tập một 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn 

Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

  

Ngữ văn 6 

Tập hai 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần 

Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê 

Quang Trường 

  

2 

Toán 6 

Tập một 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (Đồng Tổng chủ biên), Vũ 

Quốc Chung, Trần Đức Huyên (Đồng Chủ biên), Nguyễn 

Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, 

Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương 

Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, 

Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín 

  

Toán 6 

Tập hai 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (Đồng Tổng chủ biên), Vũ 

Quốc Chung, Trần Đức Huyên (Đồng Chủ biên), Nguyễn 

Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, 

Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương 

Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, 

Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín 

  

3 
Tiếng Anh 6 

Tập một 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương 

Quỳnh Trang 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách giáo 

viên  

Tiếng Anh 6 

Tập hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương 

Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn 

  

4 
Giáo dục công 

dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn 

(Đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị 

Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, 

Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga 

  

5 
Khoa học tự 

nhiên 6 

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc 

Thắng 

  

6 
Lịch sử và Địa 

lí 6 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích 

Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn 

Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ 

Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung 

  

7 Tin học 6 
Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, 

Hoàng Thị Mai 

  

8 Công nghệ 6 
Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ 

biên), Trần Văn Sỹ 

  

9 Âm nhạc 6 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, 

Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, 

Lương Minh Tân 

  

10 Mĩ thuật 6 

 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (Đồng Tổng chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ 

biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, 

Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh 
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STT Tên sách Tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách giáo 

viên  

Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

11 
Giáo dục thể 

chất 6 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), 

Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm 

Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh 

  

12 
Hoạt động trải 

nghiệm, Hướng 

nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (Đồng Chủ 

biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương 

Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, 

Phạm Đình Văn 

  

13 
Tiếng Anh 6 

Explore 

English 

Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương 

Trang, Lê Nguyễn Như Anh 

Nhà Xuất bản 

Đại học sư 

phạm 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

14 

Tiếng Anh 6 

i-Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương 

  

 

 ..............,  ngày       tháng        năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số               /SGDĐT-GDTrH&TX  ngày      tháng 6  năm 2022) 

BẢNG ĐĂNG KÝ MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

 

 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ........………………………………………….. 
 

STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách giáo 

viên 

1 

Ngữ văn 7, tập một  

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Phan Mạnh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Phan Thu Vân 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

Ngữ văn 7, tập hai  

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

2 

 

Toán 7, tập một  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
 

 

Toán 7, tập hai  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 Giáo dục công dân 7  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

4 Khoa học tự nhiên 7  

 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần 

Thị Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao 

Phan, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách giáo 

viên 

 

5 Lịch sử và Địa lí 7  

 

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng chủ 

biên phần Lịch sử); Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Kim Tường Vy, Nguyễn Trà My, Hồ Thanh 

Tâm, Nguyễn Đức Hoà; Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng chủ biên phần Địa lí); Phan Văn Phú, Mai 

Phú Thanh (đồng chủ biên phần Địa lí); Vũ Thị 

Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, 

Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, 

Phạm Đỗ Văn Trung 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

6 Tin học 7 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, 

Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

7 Công nghệ 7  

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn 

Thị Thúy 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

8 Âm nhạc 7  

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Đức Lâm, 

Phạm Gia Hoàng My 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

9 Mĩ Thuật 7  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

10 Giáo dục thể chất 7  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Trần Thái 

Ngọc, Phạm Thái Vinh 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

11 
Hoạt động Trải nghiệm, 

hướng nghiệp 7  

 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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STT MÔN NHÓM TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách giáo 

viên 

biên), Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn 

12 
Tiếng Anh 7 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn 

Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
  

13 
Tiếng Anh 7 English 

Discovery 
Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 
  

14 
Tiếng Anh 7 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

 

 ..............,  ngày       tháng        năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  



9 

 

PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Công văn số               /SGDĐT-GDTrH&TX   ngày      tháng  6  năm 2022) 

BẢNG ĐĂNG KÝ MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

 

 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG/TRUNG TÂM ........………………………………………….. 

 

STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách 

giáo 

viên 

1 

Toán 10, Tập một 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Toán 10, Tập hai  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư 

Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm 

Thị Thu Thủy 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chuyên đề học tập Toán 10 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên 

(Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn Đoạt 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

2 

Vật lí 10  

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm 

Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, 

Đào Quang Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị 

Mỹ Trinh 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Vật lí 10  

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng 

Hà, Đỗ Xuân Hội, Trần Dương Anh Tài, Trương 

Đặng Hoài Thu 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

3 

Hoá học 10 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thi Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Hoá học 

10  

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thi Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách 

giáo 

viên 

4 

Sinh học 10  
Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Sinh học 

10  

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

5 

Tin học 10  
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Tin học 

10: Khoa học máy tính  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ 

biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Tin học 

10: Tin học ứng dụng  

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

6 

Ngữ văn 10, Tập một  

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm 

Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Ngữ văn 10, Tập hai  

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa 

Tranh, Đoàn Thị Thu Vân 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 

10  

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ 

biên), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị Phúc 

Hồng, Trần Minh Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn 

Thị Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

7 

Lịch sử 10  

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu 

Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh 

Hưởng 

Nhà Xuất bản  

Đại học Sư phạm 
  

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn 

Dũng, Nguyễn Thu Hiền 

Nhà Xuất bản  

Đại học Sư phạm 
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STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách 

giáo 

viên 

8 

Địa lí 10  

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, 

Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Đỗ Thị Hoài, Lâm 

Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng 

Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Địa lí 10  

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), 

Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng 

Trọng Tuân, Trần Quốc Việt 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

9 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 

10  

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 10  

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Toan` 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

10 

Âm nhạc 10  

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Dung (Chủ biên), Trần Đức, Lê Minh Phước, Trần 

Hoàng Thị Ái Cầm 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Âm nhạc 

10  

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Dung (Chủ biên), Trần Đức, Lê Minh Phước, Trần 

Hoàng Thị Ái cầm 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

11 
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10  

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Đỗ Văn Đoạt 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Đỗ Phú Trần 

Tình, Đồng Văn Toàn, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Huỳnh Mộng Tuyền 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

12 

Công nghệ 10: Thiết kế và 

công nghệ  

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế 

Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô Văn 

Thanh, Tống Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
  

Chuyên đề học tập Công nghệ 

10: Thiết kế và công nghệ 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế 

Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
  

13 
Công nghệ 10: Công nghệ 

trồng trọt 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh 

Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, 

Bùi Thị Hải Yến 
 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
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STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách 

giáo 

viên 

Chuyên đề học tập Công nghệ 

10: Công nghệ trồng trọt  
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh 

Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
  

14 
Giáo dục thể chất 10: Cầu 

lông  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn 

(Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, Trần 

Văn Vinh 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

15 
Giáo dục thể chất 10: Bóng 

đá  

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn 

Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

16 
Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền  

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

17 Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng 

(Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, 

Đặng Hà Việt 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

18 Giáo dục thể chất 10: Đá cầu  
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc 

(Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, 

Đinh Thị Mai Anh 

Nhà Xuất bản Đại 

học Sư phạm 
  

19 

Mĩ thuật 10: Hội họa  
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10: Kiến trúc  
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh 

Trang 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10: Thiết kế mĩ thuật 

đa phương tiện  
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Vũ Quốc Khánh 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10: Lí luận và lịch 

sử mĩ thuật  

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Văn Sinh 

  

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10: Đồ họa tranh in  Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh Nhà Xuất bản   
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STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách 

giáo 

viên 

(Chủ biên), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc Giáo dục Việt 

Nam 

Mĩ thuật 10:Điêu khắc 
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Đinh Gia Lê 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10: Thiết kế thời 

trang 
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10:Thiết kế đồ họa  
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Vương Quốc Chính 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10:Thiết kế công 

nghiệp  
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Đỗ Đình Tuyến 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Mĩ thuật 10:Thiết kế mĩ thuật 

sân khấu, điện ảnh  
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh 

(Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần, Trần Thanh Việt 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 

10  
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

20 
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 10 

 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam 

(Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, 

Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê 

Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu 

Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.  

Nhà Xuất bản Đại 

học Sư phạm 
  

21 Tiếng Anh 10 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân 

Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng 

Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 

Kim Phượng 

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

  

22 
Tiếng Anh 10 

 i-Learn Smart World 
Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê 

Nhà Xuất bản Đại 

học Huế 
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STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ Nhà xuất bản 
Sách giáo 

khoa 

Sách 

giáo 

viên 

Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa 

 

 ..............,  ngày       tháng        năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC IV 

(Kèm theo Công văn số               /SGDĐT-GDTrH&TX ngày      tháng  6  năm 2022) 

 

MẪU DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN2  

NĂM HỌC 2022-2023  
 

 ĐƠN VỊ: PHÒNG GDĐT/ TRƯỜNG........………………………………………….. 

        

TT Họ và tên Địa chỉ 

Tóm tắt hoàn cảnh 

(Ví dụ: có sổ hộ 

nghèo/cận nghèo/khó 

khăn) 

Số điện thoại cha (mẹ) học 

sinh (nếu có) 

1     

2     

    

 Đơn vị gửi mẫu này về Phòng GDĐT trên địa bàn tổng hợp đối với lớp 6, 7; gửi về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH&TX) đối 

với lớp 10 

 - Đối với lớp 10: Mỗi trường đề xuất 03 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (02 chính thức và 01 dự bị xếp theo thứ tự ưu tiên) 

 - Đối với lớp 6, 7 : Mỗi trường đề xuất lên Phòng GDĐT   (01 chính thức và 01 dự bị xếp theo thứ tự ưu tiên) 

 

 
2 Học sinh có sổ hộ nghèo, sổ hộ cận nghèo, xác nhận của UBND xã về hoàn cảnh khó khăn,… 
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